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Câu 1 (3,0 điểm):

      a) Một operon ở sinh vật nhân sơ gồm những thành phần nào và mỗi thành phần có chức năng gì?

      b)  Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực, vùng mã hoá có 6 exon. Gen này có bao nhiêu intron? Giải thích.
Câu 2 (3,0 điểm): Bộ nhiễm sắc thể 2n của một loài thực vật gồm  4 cặp nhiễm sắc thể (kí hiệu I, II, III, IV). Khi khảo sát một quần thể của loài này, người ta phát hiện 3 thể đột biến (kí hiệu a, b, c). Phân tích tế bào học 3 thể đột biến đó, thu được kết quả sau:
	Thể đột biến
	Số lượng NST đếm được ở từng cặp

	
	I
	II
	III
	IV

	a
	2
	3
	2
	2

	b
	1
	2
	2
	2

	c
	3
	3
	3
	3


a) Tên gọi của các thể đột biến trên là gì? 

b) Giải thích cơ chế phát sinh và nêu đặc điểm biểu hiện của thể đột biến c.
Câu 3 (2,0 điểm). 

a. Nêu những bằng chứng sinh học phân tử chứng tỏ nguồn gốc thống nhất của các loài. 
b. Tại sao loài không được coi là đơn vị tiến hóa cơ sở?
Câu 4 (3,0 điểm). 

a) Nêu các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể và vai trò của các mối quan hệ đó.

b) Từ một giống lúa ban đầu có đặc điểm chín muộn người ta muốn tạo ra một giống mới có đặc điểm chín sớm bằng phương pháp gây đột biến. Em hãy nêu quy trình tạo giống nói trên.

Câu 5 (2,0 điểm).
Ở một loài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định hoa trắng. Một quần thể của loài đang cân bằng di truyền, người ta thấy cây hoa màu đỏ chiếm tỉ lệ 51%.

a. Xác định tần số tương đối của các alen A và a.

b. Trong số cây hoa màu đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu?
Câu 6 (2,0 điểm):
  Nêu thực chất của quá trình hình thành loài mới và vai trò của các nhân tố tiến hóa, các cơ chế cách ly đối với quá trình hình thành loài mới.

Câu 7 (3,0 điểm): 
Ở ngô, tính trạng chiều cao do hai cặp gen Aa và Bb nằm trên hai cặp NST tương đồng khác nhau tương tác theo kiểu cộng gộp quy định. Trong kiểu gen cứ có thêm mỗi gen trội làm cho cây cao thêm 10cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất thu được F1, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn được F2. Biết cây thấp nhất là cây có kiểu gen đồng hợp lặn và có chiều cao 130cm. Hãy xác định:

a. Kiểu gen và chiều cao của cây cao nhất.

b. Kiểu gen và chiều cao của các cây ở F1.

c. Tỉ lệ các loại kiểu hình(chiều cao) của F2.

Câu 8 (2.0 điểm).

Ở người hệ nhóm máu ABO do một gen gồm 3 alen IA, IB và IO quy định trong đó: IAIA, IAIO quy định nhóm máu A; IBIB, IBIO quy định nhóm máu B; IAIB quy định nhóm máu AB; IOIO quy định nhóm máu O.

Một cặp vợ chồng, người chồng có nhóm máu A còn người vợ có nhóm máu B. Bên phía người chồng có bố mang nhóm máu B, còn bên phía người vợ có mẹ mang nhóm máu O.

a. Xác định kiểu gen của cặp vợ chồng về nhóm máu.

b. Xác suất sinh được đứa con gái đầu lòng mang nhóm máu A của cặp vợ chồng trên là bao nhiêu?
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(3,0 đ)
	a) Một opêron ở sinh vật nhân sơ gồm những thành phần sau:

- Các gen cấu trúc có liên quan về chức năng nằm liền kề nhau, quy định tổng hợp các prôtên hoặc ARN.

- Vùng vận hành (O): Nằm trước và liền kề nhóm gen cấu trúc, là trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

- Vùng khởi động (P): Nằm trước và liền kề vùng khời động, nơi mà ARN pôlimeraza báo vào và khởi động phiên mã.

- Gen điều hòa (R): Không thuộc thành phần của opêron, có thể nằm liền kề hoặc cách xa opêron, có chức năng tổng hợp ra prôtêin ức chế điều hòa hoạt động của opêron
 b) Một gen cấu trúc ở sinh vật nhân thực, vùng mã hoá có 6 exon:

-  Số intron trong vùng mã hoá của gen là 5 

- Giải thích: Vì trong vùng mã hoá các đoạn intron nằm xen kẽ các đoạn exon; đoạn đầu và đoạn cuối của vùng mã hoá đều là exon.
	0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

	2 

(3,0đ)
	a) Tên gọi của các thể đột biến:

- Thể đột biến a có 2n + 1 NST = 9 NST → Thể ba nhiễm.

- Thể đột biến b có 2n - 1 = 7 NST→ Thể một nhiễm.

- Thể đột biến c có 3n = 12 NST → Thể tam bội.

b) Giải thích cơ chế phát sinh và nêu đặc điểm biểu hiện của  thể đột biến c.
* Cơ chế phát sinh thể đột biến c

- Trong giảm phân tạo giao tử, do tác động của tác nhân gây đột biến của môi trường, cây làm mẹ hoặc bố tất cả 4 cặp NST nhân đôi nhưng không phân ly → tạo ra giao tử lưỡng bội 2n = 8; cơ thể kia giảm phân bình thường tạo ra giao tử đơn bội n = 4.

- Sự thụ tinh giữa giao tử  lưỡng bội 2n = 8 với giao tử đơn bội n = 4 tạo ra hợp tử tam bội 3n = 12 → Phát triển thành thể tam bội.

c) Đặc điểm biểu hiện của thể đột biến c: Hàm lượng ADN trong tế bào tăng gấp 1,5 lần tế bào tưỡng bội, quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ, tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to hơn thể lưỡng bội; Thể tam bội hầu như không có khả năng sinh sản hữu tính, do trở ngại trong quá trình phát sinh giao tử.
	0,75
0,75

0,5

1,0


	3 

(2,0đ)
	a. Các bằng chứng sinh học phân tử:

- Mọi loài sinh vật đều có vật chất di truyền là ADN, ADN  của các loài đều được cấu tạo từ 4 loại nucleotit A, T, G, X.

- Các loài sinh vật đều dùng chung một bảng mã di truyền.

- Protein của các loài đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

- Các loài có chung cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã...
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b. Loài không được coi là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:

- Loài bao gồm nhiều quần thể có thành phần kiểu gen rất phức tạp.

- Loài có hệ thống di truyền kín, cách li sinh sản với cá loài khác do đó hạn chế khả năng cải biến thành phần kiểu gen.
	0,5

0,5

	4 

(3,0đ)


	Giữa các cá thể trong quần thể xảy ra các mối quan hệ:

- Quan hệ hỗ trợ: Các cá thể trong quần thể hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như kiếm ăn, bảo vệ, sinh sản...

- Quan hệ cạnh tranh: Các cá thể trong quần thể cạnh tranh nhau để giành nguồn sống như thức ăn, nơi ở...

Ngoài ra trong các điều kiện đặc biệt còn xảy ra quan hệ kí sinh cùng loài hoặc ăn thịt đồng loại.

* Vai trò:

- Quan hệ hỗ trợ: Đảm bảo quần thể tồn tại ổn định và khai thác được tối đa nguồn sống, tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.

- Quan hệ canh tranh: Giúp số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức phù hợp với nguồn sống, đảm bảo sự tồn tại và phát triển.

Các mối quan hệ kí sinh cùng loài, ăn thịt đồng loại giúp quần thể vượt qua điều kiện bất lợi để tồn tại và phát triển.

(Thí sinh nêu được 2 mối quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh là cho điểm tối đa)
	0,5

0,5

0,5

0,5

	
	
	

	5 

(5,0đ)
	a. Gọi p và q lần lượt là tần số tương đối của các alen A và a(p, q [image: image2.png]


 N*).

Tỉ lệ cây hoa trắng trong quần thể: 100% - 51% = 49% = 0,49.

Do quần thể đang cân bằng di truyền nên q2 = 0,49 → q = 0,7

                                        p + q = 1 → p = 1 – q = 1 – 0,7 = 0,3.
	0,5

0,5

	
	b. Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong quần thể: p2 AA = 0,3 x 0,3 = 0,09.

Tỉ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong số cây hoa đỏ: 0,09/0,51 = 3/17.
	0,5

0,5

	6 

(3,0đ)
	a) * Thực chất của quá trình hình thành loài mới là sự cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra hệ gen mới, cách li sinh sản với quần thể gốc.

* Vai trò của các nhân tố tiến hóa trong quá trình hình thành loài mới:

- Đột biến và giao phối cung cấp nguyên liệu cho chọn lọc.

- Các yếu tố ngẫu nhiên, di- nhập gen làm thay đổi đột ngột tần số tương đối của các alen ( Làm tăng tốc quá trình hình thành loài mới.

- CLTN quy định chiều hướng và nhịp độ biến đổi tần số các alen trong quần thể, sàng lọc những tổ hợp gen thích nghi với môi trường.

* Vai trò của các cơ chế cách li : tăng cường sự phân hóa, vốn gen của quần thể gốc, làm cho quần thể nhanh chóng phân li thành những quần thể mới ngày càng khác xa nhau. Khi có sự cách ly sinh sản thì tạo ra loài mới.


	0,5

0,5

0,5
0,5
0,5



	7 

(3,0đ)
	a) Giải thích và viết sơ đồ lai:

* Giải thích: 

-  Tỉ lệ ruồi thân đen, cánh dài ở F1 là  4,5%. Đây là tỉ lệ của quy luật HVG, chứng tỏ đã xảy ra HVG trong quá trình tạo giao tử ở ruồi giấm cái P → P dị hợp tử 2 cặp gen và các gen nằm trên cùng 1 NST và thân xám, cánh dài là 2 tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, cánh cụt. Quy ước: gen A- thân xám, a- thân đen ; B- cánh dài, b- cánh cụt.

 - Mặt khác, F1 có 4 loại kiểu hình nên kiểu gen của P là 
[image: image3.wmf]AB

ab

 →  giao tử ♀ aB x ♂ab = 4,5%. Vì ruồi giấm đực không xảy ra TĐC nên : tỉ lệ giao tử aB của cơ thể cái thế hệ P là: aB =  
[image: image4.wmf]4,5

50

 = 0,09 ( Tần số hoán vị gen f = 0,09 x 2 = 0,18 = 18%. 

* Sơ đồ lai :    P :      ♂ 
[image: image5.wmf]AB

ab

        x             ♀ 
[image: image6.wmf]AB

ab


                       G :     AB :  ab                 AB = ab = 0,41;

                                                                Ab = aB = 0,09

                       F1: Lập bảng ta có tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình.

0,41 AB
0,41 ab
0,09 Ab
0,09 aB
0,5 AB

0,205 AB/AB

XD

0,205AB/ab

XD

0,045 AB/Ab

XD

0,045 AB/aB

XD

0,5 ab

0,205AB/ab

XD

0,205 ab/ab

ĐC

0,045 Ab/ab

XC

0,045aB/ab

ĐD

b) Lai phân tích:

Pa:     ♂ 
[image: image7.wmf]AB

ab

 (XD) × ♀ 
[image: image8.wmf]ab

ab

 (ĐC)

G:    AB : ab                   ab
Fa :     
[image: image9.wmf]AB

ab

 (XD) : 
[image: image10.wmf]ab

ab

 (ĐC) → Tỉ lệ kiểu  hình: 1 xám, dài : 1 đen cụt.
	0,5

0,5
0,5

0,5

1,0


	8 

(2,0)
	a. Kiểu gen của cặp vợ chồng:

- Người chồng mang nhóm máu A, bố có nhóm máu B nên chỉ có thể nhận giao tử IO từ bố do đó có kiểu gen IAIO.

- Người vợ nhóm máu B có kiểu gen IBI-, có mẹ mang nhóm máu O luôn cho giao tử IO  nên có kiểu gen IBIO.
	0,5

0,5

	
	b.  Ta có sơ đồ lai:

    P:  bố nhóm máu A                    x                mẹ nhóm máu B

                 IAIO                                                                IBIO

                IA, IO                                                             IB, IO
    F1                    1 IAIB : 1 IAIO : 1 IBIO : 1 IOIO
  - Xác suất sinh con có nhóm máu A của cặp vợ chồng là: 1/4.

  - Xác suất sinh con đầu lòng là con gái mang nhóm máu A của cặp vợ chồng là:                 1/2 x 1/4 = 1/8.
	0,25

0,25

0,5

	
	
	

	
	
	


Lưu ý: Học sinh giải cách khác, nếu đũng vẫn cho điểm như đáp án.

   Số báo danh


.........................
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